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Tên giáo viên: B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Nhắc nhở bé chào hỏi bố mẹ và cô giáo khi đến lớp.
- Cho trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe các bài hát thiếu nhi trường mầm non.
- Chơi đồ chơi theo ý thích.
* Thể dục buổi sáng: 
- Khởi động : Đi theo nhạc kết hợp với các kiểu đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, đi chậm, xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân, xoay bả vai, xoay khớp gối.
- Trọng động: Tập với bài hát trường chúng cháu là trường mầm non.
- Tay - gập tay trước ngực: Đứng thẳng 2 chân chụm lại, gập hai tay trước ngực, 2 tay đưa sang ngang, về tư thế ban đầu.( MT 6) (MT6) 

- Bụng, lườn- cúi người về phía trước:Đứng chân ngang vai, tay để sau gáy.Cúi xuống, đứng thẳng.
- Chân- ngồi xổm : đứng thẳng, tay chống hông.Ngồi xổm, đưa 2 tay ra phía trước và nói ngồi xuống, đứng thẳng.
- Nhảy: Đứng thẳng, tay chống hông.Nhảy bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: tập các động tác nhẹ nhàng tại chỗ.
- Trò chơi: Tập tầm vông 

	MT6

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về lớp 4 tuổi của bé, trẻ và các bạn trong lớp ,đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé,đồ chơi ngoài trời trường mầm non của bé.
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp . 
- Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp.
--Trò chuyện về ngày tết trung thu 
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, địa chỉ của trường.(MT42)
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong trường của bé. (MT42) 

	MT42

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Rèn nề nếp 

	Hoạt động âm nhạc
Rèn nề nếp 

	Hoạt động vận động
PTVĐ
Bò bằng bàn tay bàn chân 

	Hoạt động âm nhạc
HĐ Âm nhạc
DVĐ: Vui đến trường 

	MT43

	
	T3
	Hoạt động khám phá
Rèn nề nếp 

	Hoạt động khám phá
rèn nếp 

	Hoạt động khám phá
HĐKP
Trò chuyện, tìm hiểu về ngày tết trung thu 

	Hoạt động khám phá
HĐKP
Trường mầm non, lớp học của bé (MT43) (MT43) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Rèn nề nếp 

	Hoạt động tạo hình
Rèn nề nếp 

	Hoạt động tạo hình
HĐTạo hình
Vẽ và tô màu cái trống(Mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
HĐTạo hình
Nặn đồ dùng đồ chơi trong lớp(ĐT) 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Rèn nề nếp 

	Hoạt động làm quen với toán
Rèn nề nếp 

	Hoạt động làm quen với toán
LQVT
So sánh kích thước của 2 đối tượng to-nhỏ 

	Hoạt động làm quen với toán
LQVT
Xếp tương ứng 1:1 

	

	
	T6
	Hoạt động văn học
Rèn nề nếp 

	Hoạt động văn học
Rèn nề nếp 

	Hoạt động văn học
LQVH
Thơ: Trăng sáng 

	Hoạt động văn học
LQVH
Thơ: Cô giáo của em 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCCĐ:
-Xem tranh ảnh về ngày hội đến trường của bé
-Xem 1 số hình ảnh biểu diễn văn nghệ mừng khai giảng
-Quan sát các lớp trong khu chuẩn bị mừng ngày hội đến trường của bé
-Quan sát quang cảnh trường chuẩn bị mừng khai giảng
*TCVĐ: 
-Kéo co
-Thi nhanh
-Nhảy vào nhảy ra
-Chạy tiếp cờ
-Bịt mắt bắt dê
*Chơi tự do : 
-Cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời
-Chăm sóc cây cảnh của lớp
-Nhặt lá rụng trên sân trường
-Cho trẻ chơi đu quay, cầu trượt
-Vẽ tự do theo ý thích
*HĐCCĐ: 
-Cho trẻ quan sát về lớp học của bé
- Trẻ quan sát và làm quen với cô và các bạn trong lớp
- Xem tranh ảnh về các hoạt động của lớp một ngày
- Quan sát 1 số đồ dùng đồ chơi của lớp
*TCVĐ:
-Chạy tiếp cờ
- Ai nhanh hơn
tập tầm vông
- Đi thi nhanh
-Kéo co
-Bỏ giỏ
* Chơi tự do :
- Cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời 
-Cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời 
- Vẽ lớp học của bé
- Vẽ bạn trai, bạn gái
-Vẽ chân dung cô giáo 
*HĐCCĐ: 
-Xem tranh ảnh các hoạt động của ngày tết trung thu
- Các loại đèn trung thu
-Quan sát bánh dẻo , bánh nướng , hoa quả ngày tết trung thu 
- Quan sát bầy mâm cỗ trung thu 
- Biểu diễn văn nghệ mừng ngày Tết trung thu
*TCVĐ: 
-Mèo đuổi chuột
- Chuyển bóng bằng bụng
-Tung bóng
-Chạy theo bong
-Vượt chướng ngại vật
*Chơi tự do : 
-Cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời 
- Vẽ các đồ chơi đèn ông sao
-Vẽ đồ dùng đồ chơi theo ý thích
- Vẽ đèn lồng
-Nhặt lá rụng trên sân trường 
*HĐCCĐ: 
-Quan sát trường mầm 
-Thăm quan các lớp học trong khu, các khu vực trong trường
non 
- Quan sát cảnh lớp học buổi sáng
- Xem tranh ảnh về công việc của cô giáo, các bác cấp dưỡng. 
-Giao lưu các trò chơi vận động , dân gian cùng lớp mẫu giáo 5TA1
*TCVĐ:
- Xem ai tinh mắt.
- Ban gấu đi đâu
- Nhanh mắt, nhanh tay
-Chuyền bóng
*Chơi tự do : 
-Cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời 
- Chăm sóc cây cảnh của lớp
-Vẽ cảnh trường mầm non của bé
- Vẽ hoa tặng bạn ngoài sân 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Lớp 4 tuổi của bé ( T2). 
- Bày mâm cỗ trung thu( T3) 
-Vẽ trường mầm non Lớp 4 tuổi ( T4)
- Góc phân vai: Chơi lớp mẫu giáo của bé,cô giáo, cửa hàng sách, phòng y tế, bếp ăn của trường.
- Góc nghệ thuật: Vẽ mâm ngũ quả, vẽ trường mầm non, cắt dán 1 số đồ dùng đồ chơi, trang trí đồ chơi, cắt dán 1 số hình ảnh xung quanh trường mầm non. Hát các bài hát trong chủ đề.
- Góc học tập: So sánh kích thước của 2 đối tượng to-nhỏ,Xếp tương ứng 1:1, chọn và phân loại lô tô đồ dùng đồ chơi.
- Góc sách : Đọc thơ, xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về trường mầm non.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non 
- Thực hành kỹ năng : Cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-Dạy trẻ thực hiện được 2,3 yêu cầu liên tiếp,ví dụ: “Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng”(MT47)
-Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội nước cho sạch.
-Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn
- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. (MT47) 

	MT47

	Hoạt động chiều
	Thứ 2 
PTVĐ
Bò bằng bàn tay bàn chân 
-Rèn kỹ năng cất đồ chơi đúng nơi quy định
- Vệ sinh, trả trẻ
- Rèn kỹ bê và xếp ghế
TC:chạy tiếp sức
-Vệ sinh trả trẻ 
- Dự án Steam: Làm đèn lồng
-Dạy trẻ biếtnói cảm ơn, xin lỗi chào hỏi lễ phép(MT73)
-Vệ sinh, trả trẻ 
- Cho trẻ xếp hình trường mầm non để ghép các khối lại với nhau tạo thành ngôi trường
-TC:tập tầm vông
-Vệ sinh, trả trẻ (MT73) 

Thứ 3
-Rèn kỹ năng chào cô chào bạn
- kỹ năng cất ba lô, cất dép, kỹ năng ngồi học, kỹ năng trả lời 
- Vệ sinh, trả trẻ
- Rèn kỹ năng chào cô chào bạn
-Vệ sinh trả trẻ 
-TC:thổi bóng

HĐ Âm nhạc
- Trang trí đèn ông sao, chuẩn bị mâm cỗ đón tết trung thu cùng các cô
-Tổ chức tết trung thu cho trẻ
-TC:Nu na nu nống 
-Vẽ và tô màu trường mầm non
-TC:Những ngón tay nhúc nhích

- 
Thứ 4 
- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
- Vệ sinh, trả trẻ 
-Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
- Nhận biết ký hiệu khăn mặt
- Vệ sinh, trả trẻ 
Tạo hình : Ôn kỹ năng cầm bút vẽ
-TC: Cướp cờ
-Vệ sinh trả trẻ 
- Dự án Steam: Làm xích đu
-TC:Tìm bạn
-Vệ sinh trả trẻ 

Thứ 5 
- Dạy trẻ tự làm một số việc hàng ngày(vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…) 
- Vệ sinh, trả trẻ LQVH:
Thơ: Trăng sáng 
-Kỹ năng ngồi học, kỹ năng trả lời cô 
-Dạy trẻ tự làm một số việc hàng ngày(vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…) - Vệ sinh, trả trẻ
TC: Rồng rắn
-Vệ sinh trả trẻ 
-Cho trẻ dọn vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi
-Vệ sinh trả trẻ 
-Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau(MT 91)
-TC:Nhảy bao bố 
-Vệ sinh trả trẻ (MT91) 

Thứ 6 
- Cho trẻ dọn vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi
TC: Ai đoán giỏi
-Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh, trả trẻ
- Rèn nề nếp, cách xếp hàng chờ đến lượt
*Lao động làm sạch lớp học.
-Nêu gương bé ngoan

PTTC
- Bò bằng bàn tay bàn chân
-Tổ chức sinh nhật cho trẻ tháng 9
*Lao động làm sạch ngôi trường thân yêu
-Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh, trả trẻ
- Rèn kĩ năng tự phục vụ.
TC:Giao lưu trò chơi dân gian với lớp A1
*Lao động làm sạch lớp ,ngôi trường thân yêu
-Nêu gương bé ngoan 

	MT73, MT91

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng 
	Ổn định - Rèn nề nếp 
	Tết trung thu 
	Trường mầm non của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Lĩnh vực PTTC : 
MT 6: Đ:28/30=93%, CĐ: 2/30= 7%( Huyền, Trang)
Lĩnh vực PTNT:
MT42:Đ:29/30=96%, CĐ:1/30=4%(Trinh)
 MT43:Đ:29/30=96%,CĐ:1/30=4%(Khang)
Lĩnh vực PTNN:
MT47:Đ:29/30=96%,CĐ:1/30=4%(Phong)
Lĩnh vực PTTCKNXH:
MT73:Đ:30/30=100%
Lĩnh vực PTTM:
MT91:Đ:27/30=90%,CĐ:3/30=10%


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
*Duyệt KH (Ngày 04/09/2023)
-Giáo viên xây dựng kế hoạch đầy đủ: Nội dung rõ ràng, đảm bảo khớp với ngân hàng nội dung và yêu cầu giáo dục theo độ tuổi.
-Kế hoạch ngày chi tiết thể hiện đúng phương pháp của từng môn học, nội dung chi tiết đảm bảo về kiến thức, kỹ năng, thái độ theo đề tài lựa chọn.
-Nhất trí với kế hoạch giáo dục giáo viên đã xây dựng.
*Đánh giá kết quả thực hiện (27/09/2024):
-Ưu điểm:
+Lớp nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã xây dựng.
+Trang trí lớp nổi bật chủ đề sự kiện.
-Tồn tại:
Nếp hoạt động còn hạn chế
Xếp loại: Tốt




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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